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ĐẶT TÊN, ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐƯỜNG, PHỐ (ĐỢT 7) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM

(Kèm theo Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	STT
	Tên đường dự kiến đặt tên, điều chỉnh tên
	Chiều dài theo QH

(m)
	Lộ giới, kết cấu đường (m)
	Lý trình
	Tóm tắt tiểu sử

	
	
	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	

	A
	ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT TÊN MỚI

	I
	Phường  Lê Lợi
	
	
	
	
	

	1
	Đường Trường Sa: 

Là huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa
	429m.


	Lộ giới QH: 29.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 29.0m, đường Bê tông xi măng).
	Đường Nguyễn Thị Cương
	Đường Lê Văn Việt
	Trường Sa: Là huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách vịnh Cam Ranh khoảng 250 hải lý về phía đông. Quần đảo khoảng trên 100 đảo, đá và bãi cạn, cấu tạo bởi san hô và vụn san hô, nằm trên một diện tích biển kéo dài từ Tây sang Đông khoảng 800km và từ Bắc xuống Nam khoảng 600km, tổng diện tích các đảo khoảng 10 km, nhiệt độ trung bình năm khoảng 27,70C, lượng mưa trung bình 2.810mm/năm. Đặc sản: vích, chim, hải sản, cá heo. Theo Lê Quí Đôn (“phủ biên tập lục”;1776), họ Nguyễn đã đặt Đội Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ Việt Nam nhà Nguyễn 1834 ghi tên quần đảo là Vạn Lý Trường Sa. Ngày 14/4/1930 toàn quyền Đông Dương Đơ Lat (De Lattre) điều khiển thông báo hạm La Malixiơdơ(la Malicieuse) ra Trường Sa cắm cờ và dựng bia chủ quyền. Ngày 21.2/1993 Thống đốc Nam Kỳ Krôt ây mê (J. K rautheimer) kí Nghị định số 4762 sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa. Các đảo, Trường Sa, Sơn Ca, Nam Yết, Song Tử Tây, Sinh Tồn, An Bang do quân đội Sài Gòn đóng giữ. Năm 1978, xây dựng trạm khí tượng Trường Sa 48920.

 Năm 1988, xây dựng trạm khí tượng Song Tử Tây. Hiện nay trên quần đảo Trường Sa còn có mặt Philippin, Malaixia,Đài Loan, Trung Quốc đánh chiếm bãi chữ thập. Ngày 9/12/1982, sáp nhập Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh. Từ tháng 6/ 1989, là huyện của tỉnh Khánh Hòa. Theo BKTT, Mục lịch sử

	
	
	529m
	Lộ giới QH: 18.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 18.0m, đường Bê tông xi măng).
	Đường Lê Văn Việt
	Vị trí cách Đường Lê Văn Việt 529m
	

	
	
	584
	Lộ giới QH: 29.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 29.0m, đường Bê tông xi măng).
	Vị trí cách Đường Lê Văn Việt 529m
	Đường Nguyễn Thị Cương
	

	
	
	723m.
	Lộ giới QH: 18.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 18.0m, đường Bê tông xi măng).
	Đường Nguyễn Thị Cương
	Đường Nguyễn Văn Linh
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	Đường Nguyễn Thị Cái
- Quê quán: xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Trú quán: xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Năm sinh: 1919
- Năm mất: 1993
- Chức nghiệp: Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
	650m.
	Lộ giới QH: 10.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 10.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Đào Đình Luyện
	Đường Nguyễn Thị Cương
	- Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cái có 3 người con là liệt sĩ

+ Liệt sĩ Lê Văn Điệp, hy sinh ngày 20-3-1969

+ Liệt sĩ Lê Thị Hòa, hy sinh ngày 8-02-1969

+ Liệt sĩ Lê Ngọc Tư, hy sinh năm 1973

- Ghi nhận công lao của mẹ, ngày 17-12-1994, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
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	Đường Lê Văn Việt

- Quê quán: Xã Phước Long, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

- Năm sinh: 1937

- Năm mất: 1966

- Chức nghiệp: Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.


	728m.
	Lộ giới QH: 22.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 22.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Trường Sa
	Đường Bà Huyện Thanh Quan
	Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 1959, và gia nhập lực lượng vũ trang Thủ Đức tháng 2/1960. Tháng 10/1962, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau như: Vào hàng ngũ của địch làm nội tuyến, tham gia diệt trừ ác ôn, làm trinh sát…

Ngày 30/5/1965, ông tham gia trận đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ trên đường Hàm Nghi, ông bị bắt và đày ra nhà tù Cô Đảo.

Đêm ngày 12/10/1966, ông đã cùng một số đồng chí tổ chức vượt ngục thoát khỏi nhà giam nhưng không thành công. Ông bị bắt lại, địch tra tấn dã man nên ông đã qua đời ngày 30/12/1966.

Ông được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công giải phóng.

Ngày 20/12/1994, ông được truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
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	Đường Nguyễn Thị Cương
- Quê quán: xã Tam Thăng, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Bàn thờ mẹ cùng chồng và con hiện đặt tại gia đình người con trai ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Năm sinh: 1928

- Năm mất: 

- Chức nghiệp: Liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.
	1.096m.
	Lộ giới QH: 26.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 26.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Trường Sa
	Đường Trường Sa
	- Bản thân Mẹ Nguyễn Thị Cương là liệt sĩ, có chồng và con là liệt sĩ

+ Mẹ Nguyễn Thị Cương, hy sinh năm 1968

+ Chồng Nguyễn Cương, hy sinh tháng 4-1964

+ Con: Nguyễn Hiền, hy sinh năm 1970

- Ghi nhận công lao của mẹ, ngày 26-12-2000, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
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	Đường Ngô Gia Khảm
- Quê quán: Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 

- Năm sinh: 1912
- Năm mất: 1990
- Chức nghiệp: Anh hùng Lao động.


	221m.
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Đào Đình Luyện
	Đường Y Bó
	Anh hùng Lao động.

Năm 1928, ông tham gia hoạt động Cách mạng. Năm 1936, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1941, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Sơn La. Trong tù ông vẫn giữ vững tinh thần đấu tranh, buộc địch phải thả tự do cho ông. Ra tù ông lại tiếp tục hoạt động chống Pháp.

Năm 1944, ông là một trong những người đầu tiên xây dựng và là Quản đốc xưởng quân giới ở Chiến khu Việt Bắc.

Từ năm 1945 đến năm 1954, ông đã đào tạo được nhiều công nhân quân giới, sản xuất nhiều thuốc nổ, phục vụ kháng chiến.

Năm 1954, sau khi hòa bình lập lại, ông làm Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Nhà máy toa xe lửa Gia Lâm, thuộc Tổng cục đường sắt. Năm 1968, ông giữ chức Cục trưởng Cục Đầu máy xe lửa, Tổng cục Đường sắt. Năm 1973, ông giữ chức Trưởng Ban Thanh tra Bộ Giao thông, Vận tải. 

Ông mất năm 1990 hưởng thọ 78 tuổi.

Năm 1952, ông được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.
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	Đường Đặng Thai Mai
- Quê quán: Làng Lương Điền, nay thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- Năm sinh: 1902
- Năm mất: 1984
- Chức nghiệp: Nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học Việt Nam.

	419m.
	Lộ giới QH: 22.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 22.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Đàm Quang Trung
	Đường Bà Huyện Thanh Quan
	Nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học Việt Nam.
Năm 1925, khi đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương, ông tham gia phong trào đòi thả Phan Bội Châu, truy điệu Phan Chu Trinh, đồng thời gia nhập đảng Tân Việt.

Năm 1928, ông trở thành giáo sư Trường Quốc học Huế; từng bị bắt giam vì tham gia các hoạt động cách mạng. Năm 1935, ông tham gia thành lập Trường tư thục Thăng Long; cùng Nguyễn Văn Tố, Phan Thanh, Võ Nguyên Giáp... thành lập Hội truyền bá chữ Quốc ngữ (1936).

Năm 1946, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá I, Ủy viên Ban dự thảo Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong Chính phủ liên hiệp. Sau đó, ông giữ nhiều trọng trách trên lĩnh vực văn hoá và giáo dục: Hội trưởng Hội văn hóa Việt Nam, Giám đốc Trường Dự bị Đại học và Sư phạm cao cấp Liên khu IV, Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện trưởng Viện văn học, Chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ông là tác giả của nhiều tác phẩm có giá trị; người có công giới thiệu văn học hiện đại Trung Quốc đến với bạn đọc Việt Nam.

Ông mất năm 1984; được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (1982) và Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.
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	Đường Dương Quảng Hàm
- Quê quán: Làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (nay thuộc Châu Giang, Hưng Yên)

- Năm sinh: 1898
- Năm mất: 1946
- Chức nghiệp: nhà trí thức yêu nước
	355m.
	Lộ giới QH: 10.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 10.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Đào Đình Luyện
	Đường Bà Huyện Thanh Quan
	Ông là nhà trí thức yêu nước. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 1920, ra dạy ở trường Trung học bảo hộ (Trường Bưởi, nay là Trường Chu Văn An, Hà Nội) từ năm 1920 đến 1946. Sau cách mạng, ông được cử làm Tổng Thanh tra Trung học của Bộ Giáo dục. Ông là một nhà giáo yêu nước, khi còn giảng dạy ở Trường Bưởi ông từng biên soạn sách giáo khoa cho cấp học tiểu học và trung học. Các tác phẩm có giá trị như: Việt Nam văn học sử, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Văn học Việt Nam…Ông mất trong những ngày toàn quốc kháng chiến, hưởng thọ 48 tuổi.
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	Đường Bạch Thái Bưởi
- Quê quán: Làng An Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)
- Năm sinh: 1874
- Năm mất: 1932
- Chức nghiệp: Là doanh nhân người Việt nổi tiếng
	167m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Đàm Quang Trung
	Đường Dương Bạch Mai
	Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng An Phúc, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội). Gia đình ông vốn họ Đỗ nhưng vì cha mất sớm, ông phải phụ giúp mẹ kiếm sống bằng nghề bán hàng rong. Sau có một người nhà giàu họ Bạch nhận ông làm con nuôi và cho ăn học, ông mới đổi từ họ Đỗ sang họ Bạch.

Ông là một doanh nhân người Việt nổi tiếng. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ Bưởi). Các lĩnh vực kinh doanh nổi bật nhất của Bạch Thái Bưởi là hàng hải, khai thác than và in ấn. Ông còn được gọi là "Chúa sông miền Bắc".
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	Đường Cao Xuân Huy

- Quê quán: Làng Thịnh Mỹ, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu, Nghệ An

- Năm sinh: 1900

- Năm mất: 1983

- Chức nghiệp: Giáo sư 
	105m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Khu Đất trống
	Đường Đào Đình Luyện
	Giáo sư Cao Xuân Huy (1900  - 1983) là một nhà nghiên cứu chuyên về lịch sử tư tưởng triết học phương Đông, từng được gọi là "nhà đạo học" ngay từ thuở mới khoảng 30 tuổi. Ông được xem là một trong những người có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo các nhà nghiên cứu cổ học Việt Nam. Ông để lại một số giáo trình đại học có giá trị về Kinh Dịch, Luận ngữ, Mạnh Tử, Bách gia chư tử. Ông còn là một Giáo sư của Viện Văn học. Con ông là Cao Xuân Hạo là một nhà ngôn ngữ học, dịch giả nổi tiếng tại Việt Nam.
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	Đường Đỗ Ngọc Thạch

- Quê quán: Quê ở Bắc, từ năm 1940 theo gia đình vào Sài Gòn 

- Năm sinh: 1930

- Năm mất: 1951

- Chức nghiệp: Bí thư Đảng Đoàn đầu tiên của khu Sài Gòn - Chợ Lớn.
	282m
	Lộ giới QH: 10.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 10.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Trường Sa
	Đường Nguyễn Thị Cương
	Năm 1946-1947, ông là học sinh trường Chasseloup Laubat Sài Gòn (nay là Trường Lê Quý Đôn), tham gia phong trào học sinh -sinh viên, đồng thời phụ trách Hội Học sinh - Sinh viên Nam bộ. Ông từng là Bí thư Đảng Đoàn đầu tiên của khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Tháng 11/1951, ông bị bắt, bị tra tấn cho đến lúc chết, lúc ông mới 21 tuổi.
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	Đường Đàm Quang Trung

- Tên thật: Đàm Ngọc Lưu
- Quê quán: xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng

- Năm sinh: 1921

- Năm mất: 1995
- Chức nghiệp: Thượng tướng, Nhà cách mạng

	766m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Lê Văn Việt
	Đường Cao Xuân Huy
	Ông tham gia cách mạng năm 1937 và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939; Tháng 9 năm 1944, ông tham gia xây dựng cơ sở cách mạng và huấn luyện du kích ở vùng biên giới phía Bắc; Tháng 12 năm 1944, ông gia nhập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân; Tháng 8 năm 1945, ông là Đại đội trưởng Giải phóng quân, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Thái Nguyên.

Năm 1945-1954, ông là Chi đội trưởng Chi đội 4 Giải phóng quân; Khu trưởng Đặc khu Hà Nội; Trung Đoàn trưởng, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 31 Liên khu 5 (1945-1946); Chỉ huy trưởng Mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng; Phó Tư lệnh kiêm Trung đoàn trưởng chủ lực Liên khu 5; Đại đoàn phó Đại đoàn 312.
1955, ông là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312, Tư lệnh Quân khu Đông Bắc kiêm Đại đoàn trưởng Đại đoàn 322.

1958-1961, ông là Phó Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn.

1961-1966, ông là Tư lệnh Quân khu Việt Bắc.

Tháng năm 1966 đến năm 1967, ông là Tư lệnh Bộ Tư lệnh tiền phương của Bộ Quốc phòng tại Mặt trận B5.

Ông là Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 1; 1981-1986, ông là Tư lệnh Quân khu 1.

Năm 1987-1992, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa IV đến khóa VI, Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Đại biểu Quốc hội từ khóa IV đến khóa VIII.

Ông thụ phong quân hàm Thiếu tướng tháng 4 năm 1974; Trung tướng tháng 1 năm 1980; Thượng tướng năm 1984.

Ông đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Sao vàng (truy tặng năm 2007), Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công (2 hạng Nhất, 1 hạng Nhì), Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều Huân, Huy chương khác.

	12
	Đường Đào Đình Luyện

- Quê quán: Xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Năm sinh: 1929

- Năm mất: 1999
- Chức nghiệp: Thượng tướng


	845m
	Lộ giới QH: 16.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 16.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Trường Sa
	Đường Cao Xuân Huy
	Ông bắt đầu tham gia phong trào Việt Minh từ tháng 3 năm 1945, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1945. Sau khi Pháp nổ súng tái chiếm Đông Dương, ông tham gia quân đội, lần lượt giữ các chức vụ từ Trung đội trưởng đến Chính ủy trung đoàn; tham gia các chiến dịch: Việt Bắc (1947), Sông Thao, Biên Giới, Hòa Bình và Điện Biên Phủ(1954).Tháng 10 năm 1955, ông làm Tham mưu trưởng Sư đoàn 312.

1959-1963, ông làm Cục trưởng Cục Không quân.

Từ tháng 8 năm 1964 đến năm 1965, ông làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921 (Trung đoàn Không quân đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam).

Tháng 4 năm 1966 đến năm 1969, ông làm Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh (1967-77) kiêm Chính ủy Binh chủng Không quân thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân.

Tháng 3 năm 1974, ông làm Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tháng 5 năm 1977, ông làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân chủng Không quân.

Tháng 3 năm 1986, ông làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 1989, ông làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Từ năm 1991 đến năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Ông thụ phong quân hàm Thiếu tướng năm 1977, Trung tướng năm 1983, Thượng tướng năm 1988.
Ông bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VI và VII; đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa VII, VIII, IX.

	13
	Đường Dương Bạch Mai

- Quê quán: Phước Lễ, Bà Rịa.

- Năm sinh: 1904

- Năm mất: 1964

- Chức nghiệp: Nhà hoạt động cách mạng
	557m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Lê Văn Việt
	Đường Bạch Thái Bưởi
	Ông là nhà hoạt động cách mạng, tham gia nhiều hoạt động yêu nước khi du học tại Pháp. Năm 1929, ông liên lạc với Đảng CS Liên Xô, theo học trường Đại học Phương Đông. Năm 1939, ông bị Pháp bắt và bị đày ra Côn Đảo. Năm 1943, ông được thả , bị quản thúc ở Biên Hòa. Năm 1945, ông là thành viên phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị trù bị Đà Lạt, sau đó, ông lại bị bắt và bị đày lên Kon Tum. Ông được các chiến sỹ quân báo liên khu V giải thoát. Ông lại tiếp tục hoạt động tại Bình Đinh. Ông mất tại Hà Nội năm 1964, thọ 60 tuổi.

	14
	Đường Y Bó
- Quê quán: Làng Kon Chôn, xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà (nay là làng Kon Rế, xã Ngọc Réo, huyện Đắk Hà) tỉnh Kon Tum 

- Năm sinh: 1926
- Năm mất: 1958
- Chức nghiệp: Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	527m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Trường Sa
	Đường Trường Sa
	- Mẹ VNAH Y Bó là người dân tộc Xê Đăng, có hai con và cả hai đều là liệt sĩ

+ Liệt sĩ A Nôi, hy sinh tháng 4-1974

+ Liệt sĩ A Nor, hy sinh tháng 9-1971

- Ghi nhận công lao của mẹ, ngày 27-8-1995 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

	15
	Đường Bà Huyện Thanh Quan

- Tên thật: Ngô Thị Hinh (có tài liệu ghi là Nguyễn Thị Hinh)
- Quê quán: Làng Nghi Tàm, (nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

- Năm sinh: 1805

- Năm mất: 1848

- Chức nghiệp: Nữ sĩ.
	118m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Trường Sa
	Đường Lê Văn Việt
	Bà là vợ ông Lưu Nguyên Ôn (Lưu Nghi), người làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, làm Tri huyện Thanh Quan (Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thời Nguyễn, nên được gọi theo chức vụ của chồng là bà Huyện Thanh Quan.

Bà là một nhà thơ nổi tiếng. Thơ của bà điêu luyện, chuẩn mực về niêm luật, hàm súc giàu nhạc điệu. Nhờ vậy mà thời kỳ bà theo chồng vào làm việc ở Huế, bà được vua Minh Mạng sung vào triều làm Cung Trung giáo tập để dạy công chúa và các cung nhân học.

Năm 1847, sau khi chồng mất, bà đưa các con về sống tại quê, năm sau thì qua đời, hưởng thọ 43 tuổi.

Một số tác phẩm thơ Nôm nổi tiếng của bà: Chiều hôm nhớ nhà, Thăng Long hoài cổ, Qua đèo Ngang….

	
	
	106
	Lộ giới QH: 22.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 22.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Lê Văn Việt
	Đường Đặng Thai Mai
	

	
	
	131m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng theo dự án đầu tư: 12.0m, đường Bê tông nhựa).
	Đường Đặng Thai Mai
	Đường Trường Sa
	

	II
	Phường  Thống Nhất
	
	
	
	
	

	1
	Đường Y Nhất
- Quê quán: xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Trú quán: làng Kon Rế, xã Ngọc Vang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Năm sinh: 1910
- Năm mất: 1967
- Chức nghiệp: Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	305m


	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng: 7.0m, đường láng nhựa).
	Lý Thái Tổ
	Đường quy hoạch
	- Mẹ Việt Nam anh hùng Y Nhất là người dân tộc Xê Đăng, mẹ có 2 con là liệt sĩ:
+ Liệt sĩ A Luông, hy sinh năm 1965

+ Liệt sĩ A Doang, hy sinh năm 1969

- Ghi nhận công lao cống hiến và sự hy sinh thầm lặng của mẹ, ngày 04-3-1998, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".  

	B
	ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH TÊN

	I
	Phường Duy Tân
	
	
	
	

	1
	Đường Sư Vạn Hạnh

(Đường đã đặt tên Mai Hắc Đế  nhưng chưa thông tuyến theo quy hoạch, đề nghị tạm thời đặt tên theo hiện trạng để người dân yên tâm sinh sống)
	614m.
	Lộ giới hiện trạng: 7,5m, đường đất.
	Đường Trần Phú
	Đường Hàm Nghi
	

	2
	Đường A Dừa

(Đường đã đặt tên Sư Vạn Hạnh nhưng chưa thông tuyến theo quy hoạch, đề nghị tạm thời đặt tên theo hiện trạng để người dân yên tâm sinh sống)
	620m.
	Lộ giới hiện trạng: 5m, đường đất.
	Đường Trần Phú
	Đường Hàm Nghi
	

	3
	Đường Phan Văn Bảy (Hẻm số 506 Phan Đình Phùng cũ (đoạn từ Phan Đình Phùng vào Trại tạm giam):
- Quê quán: Làng Tân Dương, tổng An Phong, quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

- Năm sinh: 1910

- Năm mất: 1942
- Chức nghiệp: chí sỹ yêu nước Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

(Điều chỉnh đổi tên từ đường A Dừa tại Quyết định số 698/QĐ-UBND, ngày  30/7/2012 của UBND tỉnh (đợt 4)
	500 m
	Lộ giới QH: 27.0m

(Hiện trạng: 9.0m, đường cấp phối, đá dăm).
	Trại tạm giam cũ
	Đường Phan Đình Phùng
	Ông là một chí sỹ yêu nước Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông học trường trung học Cần Thơ. Bị đuổi học vì tham gia đầu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu và tham gia lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh.

Năm 1927, ông được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, ông tích cực đấu tranh bãi khóa.

Trong thời gian này, ông tích cực tuyên truyền, hoạt động cách mạng. Tháng 2 năm 1930, chi bộ Đảng Cộng sản xã Tân Dương được thành lập, ông được cử làm Bí thư.

Ngày 13 tháng 5 năm 1930, ông lãnh đạo Nhân dân địa phương biểu tình, đòi bãi bỏ nhiều thứ thuế nên bị bắt, kết án 5 năm tù và đày đi Côn Đảo.

Đầu năm 1936, ông mã hạn tù nhưng ông phải đi biệt sứ.

Sau khi xuống Vĩnh Long, ông tiếp tục liên lạc với các cơ sở Đảng. Năm 1937, ông được Đảng điều về Cần Thơ và được bầu vào Liên Tỉnh ủy Cần Thơ. Cuối năm 1939 đầu năm 1940, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, ông được cử làm Phó Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ kiêm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tháng 6 năm 1941, ông cùng với một số đồng chí bị bắt và kết án tử hình.

Ông hy sinh ngày 22 tháng 7 năm 1942, tại Hóc Môn.

	4
	Đường Trần Văn Trà

(Theo Quyết định số 698/QĐ-UBND, ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh (đợt 4): Đường Trần Văn Trà có điểm đầu giáp đường Trần Huy Liệu, điểm cuối giáp đường Trần Khánh Dư. Theo thực tế: đường Trần Văn Trà có điểm đầu giáp với đường Tạ Quang Bửu, điểm cuối giáp đường Trần Huy Liệu. Do vậy đề nghị điều chỉnh để phù hợp với thực tế.)
	125m.
	Lộ giới QH: 9.0m

(Hiện trạng: 10.0m, đường đất).
	Tạ Quang Bửu
	Trần Huy Liệu
	

	5
	Đường Kim Đồng

(Điều chỉnh kéo dài thêm đường nối giữa đường Nguyễn Văn Huyên và đường Trần Hoàn)
	138m
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng : 12.0m, đường cấp phối , đá dăm).
	Nguyễn Văn Huyên
	Trần Hoàn
	

	II
	Phường Thống Nhất
	
	
	
	
	

	1
	Đường Trần Cao Vân

(Điều chỉnh kéo dài tuyến đường Trần Cao Vân cho phù hợp với thực tế và quy hoạch, tuyến đường được đặt tên theo Quyết định số  81/1998/QĐ-UBND, ngày 03/3/1998 của UBND Thị xã Kon Tum (đợt 1)
	330m.
	Lộ giới QH: 14.0m

(Hiện trạng: 14.0m, đường bê tông nhựa).
	Trần Hưng Đạo
	Đào Duy Từ
	

	
	
	147m.
	Lộ giới QH: 12.0m

(Hiện trạng: 8.0m, đường láng nhựa).
	Đào Duy Từ
	Nông Quốc Chấn
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